
PHỤ LỤC IV

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận 
tải trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày        tháng         năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG  

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư Số 19/2017/TT-BGTVT

Ngày 06/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
về quản lý và bảo đảm hoạt 
động bay

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
6274/CHK-PCHTQT 
ngày 08/11/2023; Công 
văn số 6704/CHK-
PCHTQT ngày 
27/11/2023; Công văn 
số 7031/CHK-PCHTQT 
ngày 08/12/2023.

Cục HKVN 2024

2. Thông tư Số 01/2011/TT-BGTVT

Ngày 27/01/2011.

- Các Thông tư sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
Bộ quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu 
bay và khai thác tàu bay và 

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
6274/CHK-PCHTQT 
ngày 08/11/2023; Công 
văn số 6704/CHK-
PCHTQT ngày 

Cục HKVN 2024
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01/2021/TT-BGTVT 
ngày 27/1/2011 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT.

các Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT ngày 
27/1/2011 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT

27/11/2023; Công văn 
số 7031/CHK-PCHTQT 
ngày 08/12/2023.

B. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban 

hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng

NGHỊ ĐỊNH

1. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 159/2018/NĐ-CP

Ngày 28/11/2018

Nghị định quy định hoạt động 
nạo vét vùng nước cảng biển, 
vùng nước đường thủy nội địa

Thay thế Cụ thể tại Tờ trình số 
4748/TTr-CHHVN ngày 
21/12/2022 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

2. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 58/2017/NĐ-CP

Ngày 10/5/2017

Nghị định của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ 
luật Hàng hải Việt Nam về quản 
lý hoạt động hàng hải

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Tờ trình số 
5588/TTr-CHHVN ngày 
20/12/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

3. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 171/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ về 
đăng ký, xóa đăng ký và mua, 
bán, đóng mới tàu biển

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
4588/CHHVN-PC ngày 
25/10/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024
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THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

4. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 93/2015/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2015

Thông tư và Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ GTVT

Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong hoạt 
động phối hợp tìm kiếm, cứu 
nạn hàng hải

Thay thế Cụ thể tại Công văn số 
2943/CHHVN-PC ngày 
14/7/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

5. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 35/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2018

Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên 
liệu cho phương tiện thủy tham 
gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn 
hàng hải

Thay thế Cụ thể tại Công văn số 
2943/CHHVN-PC ngày 
14/7/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

6. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 37/2021/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn giá dịch vụ 
sự nghiệp công bảo đảm an toàn 
hàng hải sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí thường xuyên, thực hiện 
theo phương thức đặt hàng

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
2171/CHHVN-TC ngày 
31/5/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

7. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 16/2013/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 
trong vùng biển Việt Nam

Sửa đổi, bổ 
sung

Yêu cầu của Bộ Giao 
thông vận tải về việc thực 
hiện chủ trương của 
Chính phủ về phương án 
phân cấp giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải trong 
lĩnh vực hàng hải tại 
điểm 6 Mục A Phụ lục III 
Quyết định số 1015/QĐ-
TTg ngày 30/8/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về 

Cục HHVN 2024
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việc phê duyệt Phương án 
phân cấp trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của các 
bộ, cơ quan ngang bộ

C. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban 

hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng

NGHỊ ĐỊNH

1. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 08/2021/NĐ-CP

Ngày 28/01/2021

Nghị định của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động 
đường thủy nội địa.

Thay thế Triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 04/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính 
phủ về đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền trong 
quản lý nhà nước

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

2. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 03/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa. 

Thay thế Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024
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3. ......................................................................................................................................
Thông tư Số 06/2020/TT-BGTVT

Ngày 09/3/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
03/2017/TT-BGTVT.

4. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 75/2014/TT-BGTVT

Ngày 19/12/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa

Sửa đổi, bổ 
sung

Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

5. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 08/2019/TT-BGTVT

Ngày 28/02/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 08/2019/TT-
BGTVT ngày 28/02/2019 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
tiêu chí giám sát, nghiệm thu 
kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội 
địa theo chất lượng thực hiện

Sửa đổi, bổ 
sung

Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

D. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư Số 34/2021/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ Sửa đổi, bổ sung Bảo đảm phù hợp với Cục ĐBVN 2024
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

Ngày 16/12/2021 sung một số điều của 
Thông tư số 
34/2021/TT-BGTVT 
ngày 16/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản 
lý, hoạt động của Trạm 
kiểm tra tải trọng xe trên 
đường bộ

tình hình kinh tế - xã 
hội và có tính khả thi 
khi triển khai thực hiện 
trong thực tế

2. Thông tư Số 50/2015/TT-BGTVT 
Ngày 23/9/2015

Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
50/2015/TTBGTVT 
ngày 23/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường 
bộ

Sửa đổi, bổ sung
Văn bản giao nhiệm vụ 
14217/BGTVT-KCHT 
ngày 12/12/2023

Cục ĐBVN

2024

3. Thông tư
Số 45/2012/TT-BGTVT

Ngày 12/12/2012

Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về bến xe khách – sửa 

Sửa đổi, bổ sung
Bảo đảm phù hợp với 
tình hình kinh tế - xã 
hội và có tính khả thi 

Cục ĐBVN 2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-35-2016-tt-bgtvt-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-327955.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

đổi lần 2 năm 2024 (sửa 
đổi 1:2015, QCVN 
45:2012/BGTVT)

khi triển khai thực hiện 
trong thực tế

E. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

(Không đề xuất văn bản)

F. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành; 

Tên gọi của văn bản Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 
ngưng hiệu lực, 
sửa đổi bổ 
sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc 
ban hành mới

Nội dung kiến nghị/lý 
do kiến nghị

Cơ quan/đơn 
vị chủ trì soạn 
thảo

Thời hạn 
xử lý 
hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tính 
hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. T
H
Ô
N
G

Thông tư Số 16/2021/TT-BGTVT

Ngày 12/8/2021

- Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ;

Sửa đổi, bổ 
sung

- Văn phòng Bộ đề 
xuất tại văn bản số 
696/VP-KSTTHC 
ngày 6/11/2023. 

- Cục ĐKVN đề xuất 
tại tại VB số 

Cục ĐKVN 2024
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2. Thông tư Số 03/2018/TT-BGTVT 
Ngày 10/01/2018.

- Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về 
kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với ô tô 
nhập khẩu thuộc đối tượng 
của Nghị định 
số 116/2017/NĐ-CP 

4359/ĐKVN-VAR 
ngày 22/11/2023.

3. Thông tư Số 20/2022/TT-BGTVT

Ngày 29/7/2022.

Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu giấy 
chứng nhận, sổ an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, giàn di 
động, phương tiện thủy 
nội địa và sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa

Sửa đổi, bổ 
sung

Cục ĐKVN đề xuất tại 
văn bản số 
4390/ĐKVN-PC-
KHCN ngày 
23/11/2023

Cục ĐKVN 2024

4. Thông tư Số 12/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2022.

Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước 
của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ 
sung

Cục ĐKVN đề xuất tại 
văn bản số 
4390/ĐKVN-PC-
KHCN ngày 
23/11/2023

Cục ĐKVN 2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to-353034.aspx
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